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	THỨ
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT THỨ
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	ƯDCNTT
	ĐỒ DÙNG 
DẠY HỌC

	Hai
16/9

	S
	1
	Toán
	4
	Bài 2. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (Tiết 2)
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	6
	Bài 2. Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo (tiếp theo)
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	 3
	Tiếng Anh
	4
	Unit 1:  Family and Friends (Period 4)
	
	

	
	
	 4
	LS và ĐL
	2
	Bài 1: Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca (Tiết 2)
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	C
	5
	TV (BS)
	1
	Luyện tập
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	6
	HĐTN
	3
	SHDC: Vui trung thu.
	
	Máy tính, loa, micro

	
	
	7
	Tin học
	1
	Bài 1. Lợi ích của máy tính
	 
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Ba
17/9

	S
	1
	Toán 
	5
	Bài 3. Ôn tập phân số (Tiết 1)
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	7
	Bài 2. Đọc mở rộng
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	3
	Khoa học
	2
	Bài 1: Thành phần và vai trò của đất đối với cây trồng (Tiết 2)
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	4
	Mĩ Thuật
	1
	Chủ đề 1: Chân dung tự họa (Tiết 1)
	
	

	
	C
	5
	Khoa học
	3
	Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất (tiết 1)
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	6
	GDTC
	3
	Bài tập phối hợp đội hình hàng ngang. Trò chơi “Ném vòng”
	 
	Còi, sân tập.

	
	
	7
	Tiếng Anh
	5
	Unit 1:  Family and Friends (Period 5)
	 
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Tư
18/9

	S
	1
	HĐTN
	4
	SHL: Bậc thang trưởng thành
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	2
	Toán
	6
	Bài 3. Ôn tập phân số (Tiết 2)
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	3
	Tiếng Việt
	8
	Bài 3. Đọc: Tuổi Ngựa
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	4
	Đạo đức
	2
	Bài 1. Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước (tiết 2)
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	C
	5
	LS và ĐL
	3
	Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam (Tiết 1)
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	6
	T (BS)
	2
	Luyện tập
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	7
	Âm nhạc 
	2
	Ôn đọc nhạc: Bài số 1. Học bài hát: Chim sơn ca
	
	

	
	
	8
	
	
	
	 
	 

	Năm
19/9

	S
	1
	Toán
	7
	Bài 4. Phân số thập phân
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	9
	Bài 3. Luyện từ và câu: Đại từ
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	3
	Tiếng Anh
	6
	Unit 1:  Family and Friends (Period 6)
	
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	10
	Bài 3. Viết: Lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	C
	5
	Toán 
	8
	Bài 5. Ôn tập các phép tính với phân số (Tiết 1)
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	6
	Tiếng Việt
	11
	Bài 4. Đọc: Bến sông tuổi thơ (T1)
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	7
	Tiếng Việt
	12
	Bài 4. Đọc: Bến sông tuổi thơ (T2)
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	8
	 GDTC
	4
	Bài tập phối hợp đội hình hàng ngang. Trò chơi “Ném vòng”
	
	Còi, sân tập.

	Sáu
20/9

	S
	1
	Toán
	9
	Bài 5. Ôn tập các phép tính với phân số (Tiết 2)
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	13
	Bài 4. Viết: Viết bài văn kể chuyện sáng tạo
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	3
	LS và ĐL
	3
	Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam (Tiết 2)
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	4
	Khoa học
	4
	Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất (tiết 2)
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	C
	5
	Công nghệ
	2
	Bài 1. Vai trò của công nghệ (Tiết 2)
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	6
	HĐTN
	5
	HĐGDTCĐ: Từng bước trưởng thành
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	7
	Tiếng Anh
	7
	Unit 1:  Family and Friends (Period 7)
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Bảy
21/9

	S
	1
	Toán 
	10
	Bài 5. Ôn tập các phép tính với phân số (Tiết 3)
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	14
	Bài 4. Nói và nghe: Những câu chuyện thú vị
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	3
	Tiếng Anh
	8
	Unit 1:  Family and Friends (Period 8)
	
	

	
	
	4
	Mĩ Thuật
	2
	Chủ đề 1: Chân dung tự họa (Tiết 2)
	
	

	
	C
	5
	TV (BS)
	2
	Luyện tập
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	6
	HĐTN
	6
	SHL: Tiến bộ trong việc nhà
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	7
	Tin học
	2
	Bài 1. Em có thể làm gì với máy tính? (T2)
	 
	

	                       8
	 
	
	
	
	





	

